
 

 

Biểu mẫu số 1 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN 
THƯỞNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số 2709 /UBND-KTTH ngày 19 tháng 8 năm 2022 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên doanh nghiệp 

Số lượng 

Kiểm 
soát viên 

(người) 

Tổng quỹ 
tiền 

lương, thù 
lao (triệu 

đồng) 

Tổng quỹ 
tiền 

thưởng 
(triệu 
đồng) 

Mức tiền 
lương, thù 
lao, tiền 

thưởng bình 
quân tháng 

(triệu đồng/ 
người) 

Mức tiền 
lương, thù 
lao, tiền 

thưởng bình 
quân năm 

(triệu đồng/ 
người) 

1 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đăk Tô 
1  219,9  18,3  19,9  238,2 

2 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đăk Glei 1 260,7 0 21,7 260,7 

3 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Kon Plong 
1 215,8 17,9 19,5 233,8 

4 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Sa Thầy 
1 163,8 0 13,6 163,8 

5 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Kon Rẫy 
1 294,2 22,1 24,5 316,3 

6 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp NGọc Hồi 1 226,3 0 18,8 226,3 

7 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ia H’Drai 1 231,6 0 19,3 231,6 
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